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I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Số liền trước số lớn nhất có bốn chữ số là: 

         A. 10 000                       B. 9 999             C. 9 998                    D. 9 989       

Câu 2: Trong các số: 3 040; 5 230; 7 000; 8 967 ; 9 300; 10 000.  Số tròn chục là :       

A. 3 040; 5 230                                                          C. 9 300 

B.  3 040; 5 230; 7 000; 9 300; 10 000                      D. 10 000   

Câu 3:  Các số 8 765; 2 107; 7 865; 7 685 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

           A. 8 765; 2 107; 7 865; 7 685                C. 2 107; 7 865; 7 685; 8 765 

           B. 8 765; 7 865; 7 685; 2 107                D. 2 107; 7 685; 7 865; 8 765 

Câu 4: Từ bốn chữ số 8; 5; 0; 4 ta viết được số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là: 

            A. 0 458                         B. 4 085              C. 4 058                       D. 4 508 

Câu 5: Tổng của số lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số là: 

             A. 9 999                        B. 1 000               C. 999                         D. 1 999 

Câu 6: Cho tia số: 

 

 

     Trung điểm của đoạn thẳng EG ứng với số: 

             A. 1 000                           B. 400                 C. 600                          D. 800 

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
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Bài 2: Tính giá trị biểu thức 

a) 930 – 18 : 3 = ...........................                             238 + (409 - 215) = ........................... 

                        = ...........................                                                          = ........................... 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

H là trung điểm của đoạn thẳng MI 

I là trung điểm của đoạn thẳng HK 

I là trung điểm của đoạn thẳng MK 

K là trung điểm của đoạn thẳng IN 

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 20m, chiều dài gấp đôi chiều 

rộng. Tính chu vi của mảnh vườn đó. 

Bài giải: 
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Bài 5: Trong đợt thi đua đầu năm, phân xưởng Một sản xuất được 350 đôi tất và ít hơn 

phân xưởng Hai 85 đôi tất. Hỏi cả hai phân xưởng đã sản xuất được bao nhiêu đôi tất? 

Bài giải 
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Bài 6:  Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau được lập từ bốn 

chữ số là  2; 4; 5; 7 
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